
    ỦY BAN NHÂN DÂN 81/CK-NSNN

           HUYỆN LỘC HÀ

ĐVT: Nghìn đồng

TT Nội dung Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 486.686.500

I Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 61.566.500

 - Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 4.520.000

 - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ % 57.046.500

II Bổ sung từ ngân sách cấp trên 425.120.000

 - Bổ sung cân đối 410.163.000

 - Bổ sung có mục tiêu 14.957.000

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 486.686.500

I Chi cân đối ngân sách huyện 486.686.500

1 Chi đầu tư phát triển 51.269.500

2 Chi thường xuyên 429.023.000

3 Dự phòng 6.394.000

4 Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

II Chi các chương trình mục tiêu

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)



    ỦY BAN NHÂN DÂN 82/CK-NSNN

           HUYỆN LỘC HÀ

ĐVT: Nghìn đồng

TT Nội dung Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I Nguồn thu ngân sách 486.686.500

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 61.566.500

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 425.120.000

 - Thu bổ sung cân đối 410.163.000

 - Thu bổ sung có mục tiêu 14.957.000

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 495.690.000

1 Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện 486.686.500

2 Chi bổ sung cho ngân sách xã 0

 - Chi bổ sung cân đối

 - Chi bổ sung có mục tiêu

3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

B Ngân sách xã

I Nguồn thu ngân sách xã 100.257.000

1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 26.948.000

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 73.309.000

 - Thu bổ sung cân đối 73.309.000

 - Thu bổ sung có mục tiêu

3 Thu kết dư

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II Chi ngân sách 100.257.000

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)



    ỦY BAN NHÂN DÂN 83/CK-NSNN

           HUYỆN LỘC HÀ

ĐVT: Nghìn đồng

Thu NSNN Thu NS huyện

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 120.000.000 61.566.500

I Thu nội địa 120.000.000 61.566.500

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 150.000 60.000

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 14.500.000 10.640.000

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.440.000 3.220.000

6 Thuế bảo vệ môi trường 0

7 Lệ phí trước bạ 13.000.000 9.200.000

8 Phí, lệ phí 1.750.000 970.000

9 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 100.000 0

10 Tiền cho thuê đất, mặt nước 600.000 180.000

11 Thu tiền sử dụng đất 77.000.000 36.312.500

12 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

13 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

14 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 460.000 184.000

15 Thu khác ngân sách 6.000.000 800.000

16 Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác

II Thu viện trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Nội dungTT
Dự toán



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

A B 1=2+3 2 3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 586.943.500 486.686.500 100.257.000

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 586.943.500 486.686.500 100.257.000

I Chi đầu tư phát triển 71.119.500 51.269.500 19.850.000

1 Chi đầu tư cho các dự án    71.119.500 51.269.500 19.850.000

Trong đó: Chia theo lĩnh vực                  -   

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         132.000 132.000

- Chi khoa học và công nghệ                  -   

Trong đó: Chia theo nguồn vốn                  -   

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất                  -   

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết                  -   

2 Chi đầu tư phát triển khác                  -   

II Chi thường xuyên 507.791.000 429.023.000 78.768.000

Trong đó 0

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 235.129.000 235.129.000

2 Chi khoa học và công nghệ                  -   

III Dự phòng ngân sách 8.033.000 6.394.000 1.639.000

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0

B CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI                  -                    -                    -   

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

 VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đơn vị: Nghìn  đồng

STT Nội dung
Ngân sách 

huyện

Chia ra 

Ngân sách cấp 

huyện
Ngân sách xã



    ỦY BAN NHÂN DÂN  Biểu số 85/CK-NSNN 

           HUYỆN LỘC HÀ

Đơn vị: Nghìn đồng

STT Nội dung  Dự toán 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN                              559.995.500 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ                                73.309.000 

B Chi cân đối ngân sách                              486.686.500 

I Chi đầu tư phát triển                                51.269.500 

Trong đó: Chia theo lĩnh vực                                51.269.500 

1 Chi các hoạt động kinh tế

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3 Chi y tế, dân số và gia đình

4 Chi thể dục thể thao

5 Chi bảo vệ môi trường

6 Chi đảm bảo xã hội

7 Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể

8 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên                              429.023.000 

Trong đó: 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề                              235.129.000 

2 Chi khoa học và công nghệ

3 Chi y tế, dân số và gia đình                                23.865.000 

4 Chi sự nghiệp văn hóa                                  2.164.000 

5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

6 Chi thể dục thể thao

7 Chi bảo vệ môi trường                                  2.500.000 

8 Chi các hoạt động kinh tế                                82.375.000 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn 

thể
                               32.481.000 

10 Chi đảm bảo xã hội                                44.891.283 

III Dự phòng ngân sách                                  6.394.000 

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                                               -   

C Chi chuyển nguồn sang năm sau                                               -   

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐTPT

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1                  2 3 4 5 6 7                   8                     9 

TỔNG SỐ      293.829.395               -        287.435.395     6.394.000              -                -                  -                 -                   -   

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC      287.435.395               -        287.435.395                  -                -                -                  -                 -                   -   

1 Trung tâm BDCT huyện             274.839             274.839 

2 Trung tâm GDNN - GDTX          1.867.015          1.867.015 

3 Khối THCS                      -   

- Thạch Kim          7.625.495          7.625.495 

- Tân Vịnh          9.201.587          9.201.587 

- Thạch Bằng          8.224.021          8.224.021 

- Mỹ Châu          9.149.024          9.149.024 

- Thụ Hậu        10.051.265        10.051.265 

- Hồng Tân        10.545.971        10.545.971 

- Bình An Thịnh        11.271.504        11.271.504 

4 Khối Tiểu học

- Thạch Kim          7.791.506          7.791.506 

- Hộ Độ          7.164.660          7.164.660 

- Mai Phụ          4.947.785          4.947.785 

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Đơn vị: Nghìn đồng

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

 CHI 

ĐTPT 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐTPT

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1                  2 3 4 5 6 7                   8                     9 

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

 CHI 

ĐTPT 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

- Thạch Bằng          8.741.273          8.741.273 

- Thạch Châu          6.634.571          6.634.571 

- Thạch Mỹ          6.030.823          6.030.823 

- Ích Hậu          6.017.043          6.017.043 

- Thụ Lộc          5.252.244          5.252.244 

- Hồng Lộc          6.870.338          6.870.338 

- Tân Lộc          5.647.416          5.647.416 

- Bình An          5.834.991          5.834.991 

- Thịnh Lộc          4.731.582          4.731.582 

5 Khối Mầm non

- Tân Lộc          3.425.094          3.425.094 

- Hồng Lộc          4.640.680          4.640.680 

- Thịnh Lộc          4.287.056          4.287.056 

- Bình An          5.074.275          5.074.275 

- Ích Hậu          4.363.536          4.363.536 

- Thụ Lộc          3.156.911          3.156.911 

- Thạch Kim          4.354.715          4.354.715 

- Thạch Bằng          4.442.159          4.442.159 

- Thạch Châu          4.075.902          4.075.902 

- Thạch Mỹ          3.134.608          3.134.608 

- Mai Phụ          3.047.592          3.047.592 

- Hộ Độ          4.381.016          4.381.016 



TỔNG 

SỐ

CHI 

ĐTPT

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1                  2 3 4 5 6 7                   8                     9 

CHI TẠO 

NGUỒN, 

ĐIỀU 

CHỈNH 

TIỀN 

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 

 CHI 

ĐTPT 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

CHI THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG)

CHI DỰ 

PHÒNG 

NGÂN SÁCH

6 Trung tâm Y tế huyện        13.344.123        13.344.123 

7 TT Văn hóa - Truyền thông          1.536.629          1.536.629 

8 Trung Tâm UDKHKT và BVCTVN          1.154.903          1.154.903 

9 Văn phòng HĐND-UBND huyện        11.753.501        11.753.501 

10 Phòng Giáo dục và ĐT huyện          1.572.377          1.572.377 

11 Văn phòng Huyện ủy          9.714.539          9.714.539 

12 UBMTTQ huyện          1.398.259          1.398.259 

13 Đoàn TNCS HCM             576.522             576.522 

14 Hội LHPN             715.217             715.217 

15 Hội Nông dân             872.051             872.051 

16 Hội Cựu chiến binh             610.710             610.710 

17 Phòng Lao động - TB&XH        51.346.500        51.346.500 

18 Hội Chữ thập đỏ             292.813             292.813 

19 Hội người cao tuổi               74.104               74.104 

20 Hội người mù             214.650             214.650 

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH          6.394.000 6394000

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH 

TIỀN LƯƠNG
                      -   

IV
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO 

NGÂN SÁCH XÃ 
                      -                   -   

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN 

SÁCH NĂM SAU
                      -                   -   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI 

NÔNG 

NGHIỆP

, LÂM 

NGHIỆP

, THỦY 

LỢI, 

THỦY 

SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ              51.270         132            -               -        8.000              -              -           2.187     39.246            -               -            1.705               -   

1 Ban QLDA ĐTXD              47.378         132      8.000     39.246 

2 Văn phòng Huyện ủy                1.505          1.505 

3 Khối dân                   200             200 

4
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
               2.187         2.187             -   

87/CK-NSNN

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI 

GIÁO 

DỤC - 

ĐÀO 

TẠO 

VÀ 

DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC 

VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y 

TẾ, DÂN 

SỐ VÀ 

GIA 

ĐÌNH

CHI 

VĂN 

HÓA 

THÔNG 

TIN

CHI 

PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

 HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

KHÁC 

NGÂN 

SÁCH

CHI 

THỂ 

DỤC 

THỂ 

THAO

CHI BẢO 

VỆ MÔI 

TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHI 

CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH 

TẾ

TRONG ĐÓ
CHI 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA CƠ 

QUAN 

QUẢN 

LÝ ĐỊA 

PHƯƠNG, 

 ĐẢNG, 

ĐOÀN 

THỂ



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ       287.435.395      192.258.497             -     13.344.123      1.536.629                  -              -                -       1.154.903            -         1.154.903          27.213.176       51.928.067 

       1  Trung tâm BDCT huyện              274.839             274.839 

2 Trung tâm GDNN - GDTX           1.867.015          1.867.015 

       3 Khối THCS                        -   

- Thạch Kim           7.625.495          7.625.495 

 - Tân Vịnh           9.201.587          9.201.587 

- Thạch Bằng           8.224.021          8.224.021 

 - Mỹ Châu           9.149.024          9.149.024 

-  Thụ Hậu         10.051.265        10.051.265 

 -  Hồng Tân         10.545.971        10.545.971 

-  Bình An Thịnh         11.271.504        11.271.504 

       4 Khối Tiểu học                        -                         -   

- Thạch Kim           7.791.506          7.791.506 

- Hộ Độ           7.164.660          7.164.660 

- Mai Phụ           4.947.785          4.947.785 

- Thạch Bằng           8.741.273          8.741.273 

- Thạch Châu           6.634.571          6.634.571 

- Thạch Mỹ           6.030.823          6.030.823 

- Ích Hậu           6.017.043          6.017.043 

- Thụ Lộc           5.252.244          5.252.244 

- Hồng Lộc           6.870.338          6.870.338 

 -  Tân Lộc           5.647.416          5.647.416 

- Bình An           5.834.991          5.834.991 

 - Thịnh Lộc           4.731.582          4.731.582 

5 Khối Mầm non                        -                         -   

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ HỘI

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Đơn vị: Nghìn đồng

Biểu số 88/CK-NSNN

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH

CHI VHTT

CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

TDTT

CHI 

BẢO VỆ 

MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ ĐỊA 

PHƯƠNG, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ



CHI 

GIAO 

THÔNG

CHI NÔNG 

NGHIỆP, 

LÂM 

NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 

THỦY SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CHI BẢO 

ĐẢM XÃ HỘI

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

CHI GIÁO 

DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ DẠY 

NGHỀ

CHI 

KHOA 

HỌC VÀ 

CÔNG 

NGHỆ

CHI Y TẾ, 

DÂN SỐ 

VÀ GIA 

ĐÌNH

CHI VHTT

CHI PHÁT 

THANH, 

TRUYỀN 

HÌNH, 

THÔNG 

TẤN

CHI 

TDTT

CHI 

BẢO VỆ 

MÔI 

TRƯỜNG

CHI CÁC 

HOẠT 

ĐỘNG 

KINH TẾ

TRONG ĐÓ CHI HOẠT 

ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN 

QUẢN LÝ ĐỊA 

PHƯƠNG, 

ĐẢNG, ĐOÀN 

THỂ

 - Tân Lộc           3.425.094          3.425.094 

- Hồng Lộc           4.640.680          4.640.680 

 - Thịnh Lộc           4.287.056          4.287.056 

- Bình An           5.074.275          5.074.275 

 - Ích Hậu           4.363.536          4.363.536 

- Thụ Lộc           3.156.911          3.156.911 

 - Thạch Kim           4.354.715          4.354.715 

- Thạch Bằng           4.442.159          4.442.159 

 - Thạch Châu           4.075.902          4.075.902 

- Thạch Mỹ           3.134.608          3.134.608 

 - Mai Phụ           3.047.592          3.047.592 

- Hộ Độ           4.381.016          4.381.016 

       6 Trung tâm Y tế huyện         13.344.123   13.344.123 

7 TT Văn hóa - Truyền thông           1.536.629      1.536.629 

       8 Trung Tâm UDKHKT và BVCTVN           1.154.903     1.154.903       1.154.903 

9 Văn phòng HĐND-UBND huyện         11.753.501          11.753.501 

     10 Phòng Giáo dục và ĐT huyện           1.572.377            1.572.377 

11 Văn phòng Huyện ủy           9.714.539            9.714.539 

     12 UBMTTQ huyện           1.398.259            1.398.259 

13 Đoàn TNCS HCM              576.522               576.522 

     14 Hội LHPN              715.217               715.217 

15 Hội Nông dân              872.051               872.051 

     16 Hội Cựu chiến binh              610.710               610.710 

17 Phòng Lao động - TB&XH         51.346.500       51.346.500 

     18 Hội Chữ thập đỏ              292.813            292.813 

19 Hội người cao tuổi                74.104              74.104 

20 Hội người mù              214.650            214.650 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

Thu ngân 

sách xã 

hưởng 

100%

Thu ngân sách 

xã hưởng từ các 

khoản thu phân 

chia 

A B 1 2 3 4 5                     6 7                            8 

TỔNG SỐ     100.257.000      26.948.000                  -                           -        73.309.000                   -                     -            100.257.000 

1 Thạch Kim       7.408.700      1.602.200 5.806.500           7.408.700 

2 Thị trấn Lộc Hà     12.630.800      6.710.200 5.920.600         12.630.800 

3 Thạch Châu       9.384.467      3.470.200 5.914.267           9.384.467 

4 Thạch Mỹ       7.417.333      1.466.300 5.951.033           7.417.333 

5 Mai Phụ       7.771.667      1.702.700 6.068.967           7.771.667 

6 Hộ Độ       9.581.267      3.124.800 6.456.467           9.581.267 

7 Bình An       8.675.133      1.857.400 6.817.733           8.675.133 

8 Tân Lộc       6.789.767         958.300 5.831.467           6.789.767 

9 Hồng Lộc       7.728.833      1.444.300 6.284.533           7.728.833 

10 Ích Hâu       7.061.433      1.318.200 5.743.233           7.061.433 

11 Phù Lưu       7.395.633      1.096.900 6.298.733           7.395.633 

12 Thịnh Lộc       8.411.967      2.196.500 6.215.467           8.411.967 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Biểu số 89/CK-NSNN

Thu chuyển 

nguồn từ 

năm trước 

chuyển sang

 Tổng chi cân 

đối ngân sách xã 
Tổng số

Chia ra 

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Đơn vị: Nghìn đồng

ST

T
Tên đơn vị

Tổng thu 

NSNN trên 

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung 

cân đối từ 

ngân sách 

cấp huyện

 Chi bổ sung 

thực hiện 

điều chỉnh 

tiền lương 





    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

 Bổ sung vốn đầu tư 

để thực hiện các 

chương trình mục 

tiêu, nhiệm vụ 

 Bổ sung vốn sự nghiệp để thực 

hiện các chế độ, chính sách, 

nhiệm vụ 

Bổ sung thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia

A B 1                                    2                                                     3 4

TỔNG SỐ                         -                                    -                                                     -                                                                  -   

1 0                                                           -   

2 0                                                           -   

3 0                                                           -   

4 0                                                           -   

5 0 -                                                       

6 0 -                                                       

7 0 -                                                       

8 0 -                                                       

9 0 -                                                       

10 0 -                                                       

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Biểu số 90/CK-NSNN



    ỦY BAN NHÂN DÂN

           HUYỆN LỘC HÀ

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước
Tổng số

Vốn trong 

nước

Vốn ngoài 

nước

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+14 13 14 15=16+17 16 17

 TỔNG SỐ              -                  -                  -               -                  -                  -                 -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -   

I
Ngân sách cấp 

huyện
             -                  -                  -               -                  -                  -                  -                  -                  -                 -                  -                  -                  -                  -                  -   

1
Văn phòng HĐND-

UBND huyện
             -                  -                  -                -                 -                  -                  -                  -                  -   

2
Chương trình Mục 

tiêu Y tế- Dân số
             -                  -                -                 -                  -                  -                  -                  -   

3
Đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn
             -   

4

Chương trình Mục 

tiêu Giảm nghèo 

bền vững

             -                  -                -                 -                  -                  -                  -                  -   

II Ngân sách huyện              -                  -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                  -   

Chương trình mục tiêu quốc gia NTM

Đầu tư 

phát triển

Kinh phí 

sự nghiệp
Tổng số

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đầu tư phát triển

Biểu số 91/CK-NSNN

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế Dân số, Giảm nghèo bền vững



    ỦY BAN NHÂN DÂN 92/CK-NSNN

           HUYỆN LỘC HÀ

0

Tổng số Năm 2024

TỐNG SỐ 333.961.839 80.009.532 253.952.307 201.986.458 218.790.900 86.286.675 141.138.058 51.269.500 79.191.067

A
Nguồn bổ sung có mục tiêu 

XDCB tập trung
83.900.000 32.610.000 51.290.000 45.592.900 61.079.000 7.500.000 53.579.000 14.957.000 0

1
Trung tâm văn hóa-truyền thông 

huyện Lộc Hà

 1872

20/4/2021 

 UBND 

tỉnh 
69.900.000 32.610.000 37.290.000 45.592.900 47.079.000 7.500.000 39.579.000 8.000.000

Nguồn XDCB 

tập trung năm 

2024

2

Đường giao thông nội vùng khu 

trung tâm hành chính huyện Lộc 

Hà (giai đoạn 5)

NQ 48

31/12/2021

UBND 

huyện
14.000.000 0 14.000.000 0 14.000.000 0 14.000.000 6.957.000

Nguồn XDCB 

năm 2024

C Nguồn sử dụng đất 250.061.839 47.399.532 202.662.307 156.393.558 157.711.900 78.786.675 87.559.058 36.312.500 79.191.067

I

Bố trí vốn đối ứng cho Dự án sữa 

chữa, nâng cấp mở rộng công 

trình cấp nước xã Thạch Bằng

0 800.000 0 800.000 800.000

II Bó trí các công trình, dự án 248.365.515 47.399.532 200.965.983 155.893.558 155.215.576 78.286.675 83.785.467 32.538.909 79.191.067

a
Dự án hoàn thành đến ngày 

31/12/2023
89.822.389 35.514.532 54.307.857 80.215.158 24.513.450 21.524.450 1.988.741 1.788.741 79.191.067

1 Trường THPT Nguyễn Đổng Chi
 4125

28/10/2015 

 UBND 

tỉnh 
35.514.532 35.514.532 0 31.617.000 0 0 132.000 132.000 31.749.000

1907

10/8/2023

2
Xử lý cấp bách sự cố môi trường 

Bãi rác huyện Lộc Hà

3667

02/7/2021

UBND 

huyện
3.500.000 3.500.000 3.000.000 3.500.000 3.000.000 409.331 409.331 3.409.331

5756

17/11/2023

3
Xây dựng cống vành đai Cổ Ngựa 

xã Thạch Mỹ

3282

16/6/2022

UBND 

huyện
1.609.000 1.609.000 1.300.000 1.609.000 1.300.000 185.878 185.878 1.485.878

5547

09/11/2023

4
Sửa chữa, khắc phục tuyến đê biển 

huyện Lộc Hà

5163

24/7/2018

UBND 

huyện
1.858.993 1.858.993 1.460.570 0 0 40.213 40.213 1.500.783

Đang trình quyết 

toán

5

Khắc phục các công trình thiệt hại 

do mưa bão năm 2017; hạng mục 

kênh mương thuỷ lợi Hồng Lộc

3719

06/6/2018

UBND 

huyện
1.498.505 1.498.505 1.464.650 0 0 8.541 8.541 1.450.570

Đang trình quyết 

toán

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Luỹ kế vốn bố 

trí đến nay

Kê hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được duyệt

Tổng cộng

Đã bố trí giai 

đoạn 2021-

2023

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

Nhu cầu bố trí vốn các năm 

tiếp theo
Giá trị trình 

quyết toán
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư

 TMĐT  

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

 Ngân sách 

TW, tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện, xã 



Tổng số Năm 2024

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Luỹ kế vốn bố 

trí đến nay

Kê hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được duyệt

Tổng cộng

Đã bố trí giai 

đoạn 2021-

2023

Nhu cầu bố trí vốn các năm 

tiếp theo
Giá trị trình 

quyết toán
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư

 TMĐT  

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

 Ngân sách 

TW, tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện, xã 

6 Kênh tiêu úng Phù Lưu
3718

06/6/2018

UBND 

huyện
1.998.194 1.998.194 1.947.953 0 0 11.212 11.212 1.959.164,5

Đang trình quyết 

toán

7
Cải tạo, nâng cấp nhà khách, nhà 

ăn cơ quan Huyện ủy

2362

20/4/2021

UBND 

huyện
989.000 989.000 928.000 928.450 928.450 5.292 5.292 933.742

Đang trình quyết 

toán

8
Đê và cống kho muối xã Thạch 

Châu

3717

06/6/2018

UBND 

huyện
3.000.000 3.000.000 2.718.845 0 0 15.256 15.256 2.669.295

Đang trình quyết 

toán

9
Chỉnh trang vỉa hè khu trung hâm 

hành chính năm 2021

2363

20/4/2021

UBND 

huyện
1.187.000 1.187.000 995.683 1.187.000 1.187.000 81.244 81.244 1.076.927

Đang trình quyết 

toán

10

Đường giao thông liên xã kết hợp 

vào trang trại chăn nuôi tập trung 

xã Hồng Lộc

5941

21/10/2019

UBND 

huyện
7.957.000 7.957.000 7.000.000 271.000 0 199.605 199.605 7.185.104

Đang trình quyết 

toán

11
Nâng cấp sửa chữa Hội trường 

trung tâm huyện Lộc Hà

2249

29/4/2020

UBND 

huyện
3.019.165 3.019.165 2.812.649 0 0 49.243 49.243 2.850.788

Đang trình quyết 

toán

12
Đường giao thông xã Thạch Mỹ 

(huyện lộ 2)

3100

17/4/2019

UBND 

huyện
9.000.000 9.000.000 8.668.808 0 0 45.526 45.526 8.714.334

Đang trình quyết 

toán

13
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc 

cơ quan Khối dân

2240

25/5/2023

UBND 

huyện
2.900.000 0 2.900.000 2.500.000 2.900.000 2.500.000 400.000 200.000

14
Đường giao thông thôn Bắc Kinh, 

xã Ích Hậu

 4934

12/8/2021 

 UBND 

huyện 
2.323.000 2.323.000 1.842.000 650.000 650.000 15.000 15.000 1.856.750

15
Hệ thống kênh mương tưới, tiêu 

xã Hồng Lộc

2942

13/5/2021

UBND 

huyện
6.732.000 6.732.000 6.000.000 6.732.000 6.000.000 71.400 71.400 6.071.400

16
Hệ thống kênh mương tưới, tiêu 

xã Ích Hậu

1862

09/4/2021

UBND 

huyện
3.800.000 3.800.000 3.519.000 3.800.000 3.519.000 40.000 40.000 3.559.000

17
Hệ thống kênh mương tưới, tiêu 

xã Tân Lộc

6175

01/9/2021

UBND 

huyện
2.936.000 2.936.000 2.440.000 2.936.000 2.440.000 279.000 279.000 2.719.000

b
Dự án chuyển tiếp sang năm 

2024
108.543.126 11.885.000 96.658.126 66.647.400 80.702.126 47.731.225 40.827.726 26.200.000 0

1 Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Huyện ủy
257

14/01/2022

UBND 

huyện
14.929.000 14.929.000 9.425.810 14.929.000 9.426.000 4.505.190 1.500.000

2
Xây dựng hạ tầng cấp đất thôn 

Tân Quý, xã Hộ Độ

NQ 81

28/12/2022

UBND 

huyện
5.500.000 5.500.000 3.500.000 5.500.000 3.500.000 2.000.000 1.000.000

3

Kênh tiêu Đông kết hợp với 

đường giao thông nội đồng xã 

Thịnh Lộc

 3935

19/7/2021 

UBND 

huyện
14.385.000 11.885.000 2.500.000 10.770.465 2.500.000 2.500.000 3.614.535 2.000.000

4
Đường nội vùng khu trung tâm 

hành chính giai đoạn 3

 2863

07/5/2021 

UBND 

huyện
11.126.000 11.126.000 5.571.788 11.126.000 5.572.000 5.484.212 3.500.000



Tổng số Năm 2024

STT Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

Luỹ kế vốn bố 

trí đến nay

Kê hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được duyệt

Tổng cộng

Đã bố trí giai 

đoạn 2021-

2023

Nhu cầu bố trí vốn các năm 

tiếp theo
Giá trị trình 

quyết toán
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 

năm ban hành

Cơ quan 

quyết 

định đầu 

tư

 TMĐT  

 Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn) 

 Trong đó: 

 Ngân sách 

TW, tỉnh 

 Ngân sách 

cấp huyện, xã 

5
Đường giao thông nội vùng khu 

trung tâm hành chính giai đoạn 4

 2865

07/5/2021 

UBND 

huyện
14.966.000 14.966.000 9.646.530 0 0 5.319.470 3.000.000

6 Kêng tiêu Vĩnh Phong - Yên Thọ
2427

08/6/2023

UBND 

huyện
8.511.000 8.511.000 4.000.000 8.511.000 4.000.000 4.511.000 3.700.000

7
Kênh tiêu Làng Truông, Đồng 

Đèm xã Thịnh Lộc

3681

13/7/2023

UBND 

huyện
8.631.914 0 8.631.914 4.500.000 8.631.914 4.500.000 4.131.914 3.500.000

8

Kênh tưới Mỏ Nêu, Đồng Lối, 

Tầm Biểu, thôn Tân Phú, xã 

Thạch Mỹ

2629

26/6/2023

UBND 

huyện
7.141.330 0 7.141.330 5.462.061 7.141.330 5.462.061 1.679.269 1.300.000

9
Xây dựng hệ thống thoát nước thải 

xã Thạch Kim

20

06/01/2021

UBND 

huyện
4.490.000 4.490.000 3.446.582 3.500.000 2.447.000 1.043.418 500.000

10
Kênh tiêu úng Thanh Mỹ, Thanh 

Lương xã Phù Lưu

2828

04/7/2023

UBND 

huyện
4.131.217 0 4.131.217 3.324.164 4.131.217 3.324.164 807.053 800.000

11 Kênh tiêu Xuân Hải
5506

06/11/2023

UBND 

huyện
4.880.000 0 4.880.000 3.000.000 4.880.000 3.000.000 1.880.000 1.400.000

12
Chỉnh trang cảnh quan đô thị thị 

trấn Lộc Hà

5753

17/11/2023

UBND 

huyện
9.851.665 0 9.851.665 4.000.000 9.851.665 4.000.000 5.851.665 4.000.000

c Dự án KCM năm 2024 50.000.000 0 50.000.000 9.031.000 50.000.000 9.031.000 40.969.000 4.550.168

1
Xây dựng Hạ tầng cấp đất theo 

Quyết định 37 của UBND tỉnh
50.000.000 0 50.000.000 9.031.000 50.000.000 9.031.000 40.969.000 4.550.168

III Lập và điều chỉnh quy hoạch 1.696.324 0 1.696.324 500.000 1.696.324 500.000 1.196.324 1.196.324

1

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Lộc Hà đến năm 

2035, tầm nhìn đến năm 2050

327

13/02/2023
UBND tỉnh 687.788 0 687.788 0 687.788 0 687.788 687.788

2

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu 

xây dựng Khu du lịch biển Lộc 

Hà, tỷ lệ 1/2000

892

17/4/2023
UBND tỉnh 1.008.536 0 1.008.536 500.000 1.008.536 500.000 508.536 508.536

IV

Hoạt động quản lý đất đai. Đo 

đạc, đăng ký đất đai, đấu giá 

đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai và đăng ký tình hình biến 

động, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 

24/8/2011

1.777.267 1.777.267

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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